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Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề


[image: image22.bmp]Bài 1 (4,0 điểm): Cho một cơ hệ như hình 1: hai vật nặng có khối lượng m và 2m được gắn với hai lò xo nhẹ có cùng độ dài tự nhiên là L, có độ cứng 2k và k. Các lò xo được nén lại bởi hai sợi chỉ sao cho các vật nặng cách tường những khoảng L/2; khoảng cách giữa hai bức tường là 2L. Người ta đốt đồng thời hai sợi chỉ, sau đó các vật va chạm xuyên tâm và dính vào nhau. Bỏ qua ma sát và kích thước của các vật nặng.

1. Viết phương trình dao động của các vật trước khi va chạm. Chọn mốc thời gian là lúc đốt hai sợi chỉ.
2. Tìm thời gian từ lúc đốt hai sợi chỉ cho đến khi hai vật va chạm.

3. Tính tốc độ cực đại của hai vật sau va chạm.

Bài 2 (3,0 điểm): Người ta dùng một âm thoa có tần số rung f = 100 Hz tạo ra trên mặt chất lỏng hai nguồn sóng S1; S2 có cùng biên độ và pha ban đầu
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Cho biết S1S2 = 13 cm. Trên mặt chất lỏng xuất hiện hệ gợn lồi gồm một gợn thẳng thuộc trung trực của S1S2 và 7 gợn dạng hypebol mỗi bên. Khoảng cách giữa hai gợn lồi ngoài cùng đo dọc theo đường thẳng S1S2 là 12 cm. Bỏ qua sự hấp thụ sóng.
1. Tính tốc độ truyền pha dao động trên mặt chất lỏng.

2. Gọi I là trung điểm của S1S2.

a. Tìm tập hợp những điểm trên mặt chất lỏng dao động cùng pha với I.

b. Tìm điểm M (M khác I) trên đường trung trực của S1S2 gần I nhất dao động cùng pha với I.

[image: image23.bmp]Bài 3 (4,0 điểm): 
1. Cho mạch điện xoay chiều như hình 2. Ampe kế có điện trở không đáng kể, cuộn dây có điện trở R và hệ số tự cảm thay đổi được nhờ di chuyển lõi sắt dọc theo trục của cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 
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. Di chuyển lõi sắt, ta thấy có một vị trí của lõi sắt ampe kế chỉ giá trị cực đại Imax. Sau đó, di chuyển lõi sắt quanh vị trí đó ta thấy có hai vị trí của lõi sắt ampe kế đều chỉ 
[image: image3.wmf]max

I

2

, ở hai vị trí này hệ số tự cảm của cuộn dây là 
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a. Tính R và C.

b. Giữ cố định lõi sắt ở vị trí có 
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, mắc nối tiếp vào mạch một hộp kín X (chứa hai trong ba phần tử R0, L0, C0 mắc nối tiếp). Nhận thấy rằng công suất tiêu thụ trên cuộn dây đạt cực đại; hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây và hiệu điện thế giữa hai đầu hộp kín vuông pha nhau. Xác định phần tử cấu tạo của X và giá trị của chúng.
2. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy phát quay đều với tốc độ là n vòng/phút và 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lần lượt là 1 A và 
[image: image7.wmf]3A.

 Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi rôto của máy phát quay đều với tốc độ 5n vòng/phút.
[image: image24.bmp]Bài 4 (2,0 điểm): Cho mạch dao động như hình 3.

Biết 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image9.wmf]1
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 Bỏ qua điện trở của dây và khóa K.
1. K mở: hãy tìm tần số dao động riêng của mạch.

2. Ban đầu K mở, cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn dây là 
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 Tại thời điểm năng lượng từ trường bằng năng lượng điện trường thì khóa K đóng lại. Xác định điện tích cực đại trên các tụ sau đó.

Bài 5 (3,0 điểm): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y- âng. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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 khoảng cách giữa hai khe a = 0,2 mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát là D = 1,2 m; khoảng cách từ S đến mặt phẳng chứa hai khe là d = 20 cm. Tại vị trí vân sáng trung tâm người ta đặt một máy đo cường độ ánh sáng.
1. Tìm số vân sáng trên trường giao thoa có bề rộng L = 10 mm.
2. Cho nguồn S chuyển động thẳng đều theo phương song song với mặt phẳng chứa hai khe hẹp với tốc độ v = 5 mm/s. Tính số lần máy đo sáng thu được cường độ sáng cực đại trong thời gian 1 giây đầu tiên.
3. Nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ 
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 Cho S chuyển động chuyển động thẳng đều theo phương song song với mặt phẳng chứa hai khe hẹp với tốc độ v = 5 mm/s. Tính số lần máy đo sáng thu được cường độ sáng cực đại trong thời gian 1 giây đầu tiên.

Bài 6 (2,0 điểm): Công thoát của kim loại dùng làm catốt trong một tế bào quang điện là 1,88 eV. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện đó bức xạ tử ngoại có bước sóng 
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 Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s.
1. Tìm giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt trong tế bào quang điện trên và tốc độ ban đầu cực đại mà các êlectron quang điện có thể đạt được.

2. Người ta tách ra một chùm êlectron quang điện hẹp chuyển động với tốc độ ban đầu cực đại 
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 cho bay vào miền từ trường đều hữu hạn có phương vuông góc đồng thời với mặt phẳng hình vẽ và 
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(hình 4). Biết 
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và quỹ đạo của các êlectron quang điện trong từ trường đều là cung tròn AC. Cho biết khối lượng của êlectron me = 9,1.10-31kg, điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C. Bỏ qua lực cản và trọng trường. Tìm chiều của 
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 và thời gian chuyển động của các êlectron quang điện trong từ trường.

Bài 7 (2,0 điểm): Cho các dụng cụ sau:

- Nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U = const (chưa biết), tần số góc 
[image: image19.wmf]ω

 (đã biết).

- Một hộp kín có núm xoay điện trở và hai chốt A, B nối ra ngoài: hộp kín gồm tụ điện có điện dung C (chưa biết) mắc nối tiếp với một biến trở núm xoay Rx (có giá trị đủ lớn và đọc được trực tiếp giá trị điện trở theo vị trí núm xoay).

- 01 ampe kế xoay chiều (lý tưởng).

- Giấy vẽ đồ thị.

- Dây dẫn điện đủ dùng.

Yêu cầu: Hãy trình bày phương án xác định điện dung C của tụ điện.

------------------------ Hết ------------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………….SBD…………………………

Giám thị 1: (Họ tên và chữ kí)……………………………………………………………………………..

Giám thị 2: (Họ tên và chữ kí)……………………………………………………………………………..
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Từ trường đều
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